PHỤ LỤC SỐ 04
BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2012 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Chỉ tiêu
	Tổng cộng
	Biên Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trảng Bom
	Thống Nhất
	Định Quán
	Tân Phú
	Long Khánh
	Xuân Lộc
	Cẩm Mỹ
	Long Thành
	Nhơn Trạch

	A
	B
	 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Tổng cộng
	58,605
	40,000
	1,996
	600
	1,179
	2,417
	260
	345
	4,258
	2,823
	837
	3,890

	1
	Sự nghiệp kinh tế
	47,498
	40,000
	0
	0
	0
	1,750
	0
	0
	0
	2,438
	0
	3,310

	-
	Sự nghiệp môi trường
	40,000
	40,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	5,748
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,438
	 
	3,310

	-
	KP hỗ trợ thủy lợi phí 
	1,750
	 
	 
	 
	 
	1,750
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Sự nghiệp giáo dục
	2,854
	0
	479
	0
	934
	667
	0
	0
	774
	0
	0
	0

	-
	Cấp bù học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP 
	1,146
	 
	479
	 
	 
	667
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 05 tuổi (so với đầu năm giao)
	1,708
	 
	 
	 
	934
	 
	 
	 
	774
	 
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp đào tạo
	3,275
	0
	465
	600
	245
	0
	260
	345
	0
	385
	395
	580

	-
	KP hỗ trợ đào tạo theo QĐ 57/2010/QĐ-UBND
	3,275
	 
	465
	600
	245
	 
	260
	345
	 
	385
	395
	580

	4
	Sự nghiệp an ninh
	1,052
	0
	1,052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-
	Chênh lệch tiền ăn, phụ cấp lực lượng công an xã, dân phòng, bảo vệ khu phố
	1,052
	 
	1,052
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Sự nghiệp y tế
	3,215
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,773
	0
	442
	0

	-
	Bảo hiểm y tế học sinh
	3,215
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,773
	 
	442
	 

	6
	Sự nghiệp quản lý hành chính
	711
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	711
	0
	0
	0

	-
	Chi trả lương cho chức danh CB xã: Phó ấp và CB địa chính
	711
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	711
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